THẢO LUẬN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN,

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC)

Câu 1: Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân. Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay?
* Định nghĩa giai cấp công nhân (GCCN) (tr254-264):

GCCN là giai cấp LĐ SX vật chất trong nền công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển là lực lượng sản xuất hàng đầu, đại biểu phương thức sản xuất mới trong thời đại ngày nay; giai cấp bị áp bức bóc lột trong CNTB; người làm chủ, lãnh đạo XH mới XHCN.

* Đặc điểm của sứ mệnh lịch sử của GCCN (GT, 1.2.1, tr264-266) (trình bày ngắn gọn): Xóa bỏ CNTB và các chế độ người bóc lột người, xây dựng giai đoạn đầu hình thế kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là xã hội chủ nghĩa xã hội.

* Nội dung của sứ mệnh lịch sử GCCN (GT, 1.2.2.1, tr266-268)

* Những điều kiện khách quan và điều kiện chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

1. Điều kiện khách quan quy định (1.2.2.2, tr268-271):

- Do sự quy định của địa vị KT - XH của GCCN.
- Những tiền đề vật chất của CNTB và sự vận động của mâu thuẫn cơ bản của phương thức SX TBCN.
- Mâu thuẩn về lợi ích cơ bản giữa GCCN và GCTS tất yếu dẫn đến sứ mệnh lịch sử của GCCN.
- Do yêu cầu phát triển của thế giới (phát triển nhanh, nhân bản và bền vững).
2. Điều kiện chủ quan quyết định (2, tr271-276) 
- GCCN phát triển
- Đảng Cộng sản phát triển (quyết định)

* Liên hệ sứ mệnh lịch sử GCCN VN hiện nay (3, tr276-285)
- Hoàn cảnh ra đời của GCCN VN.
Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lớp công nhân đầu tiên xuất hiện gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897) và thực sự trở thành giai cấp công nhân Việt nam từ  thời kỳ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp  lần thứ hai (1924-1929). Cùng với quá trình phảt triển của cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành bộ phận của đội ngũ giai cấp công nhân quốc tế. Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có đặc điểm riêng:

Thứ nhất: Sinh ra và lớn lên từ một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, có truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, dù còn non trẻ, nhỏ bé, song giai cấp công nhân đã sớm trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử, dân tộc thừa nhận và giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ sau các phong trào cứu nước theo lập trường Cần Vương, lập trường tư sản và tiểu tư sản thất bại.

Thứ hai: Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, vừa mới lớn lên, đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị tự giác và thống nhất, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, đã sớm giác ngộ mục tiêu lý tưởng, chân lý của thời đại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân Viêt Nam luôn có tinh thần và bản chất cách mạng triệt để.

Thứ ba: Giai cấp công nhân nước ta xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân phong kiến bóc lột, bần cùng hóa nên có mối quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. Qua thử thách của cách mạng,  liên minh giai cấp đã trở thành động lực và là cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ tư: Từ khi trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam luôn  phát huy bản chất cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng đi đầu và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng và phát triển nền kinh tế công nghiệp  và nền kinh tế tri thức hiện đại.

Thứ năm: Quá trình “trí thức hoá” giai cấp công nhân  diễn ra mạnh mẽ, từng bước hình thành giai cấp công nhân trí thức Việt Nam.

Việc hình thành giai cấp công nhân trí thức không có nghĩa là sự bổ sung vào lực lượng giai cấp công nhân những công nhân có trình độ cao mà là giai cấp công nhân được nâng cao về trình độ và có sự thay đổi về tính chất lao động- lao động điều khiển những công nghệ tự động hoá của nền kinh tế tri thức.
- Thực trạng đội ngũ (Ưu, khuyết điểm) (GT, Hiện trạng + vấn đề, tr277-281)
- Phương hướng & Giải pháp xây dựng (GT, 3.2.2, tr283-285)
Câu 2: Phân tích quan điểm của Đảng: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu hướng phát triển của lịch sử”?
* Đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN là phù hợp với xu hướng phát triển của lịch sử
- Con đường đi lên CNXH ở VN:
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Ngay từ Cương lĩnh đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3-2-1930) đã chủ trương: tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta một lần nữa khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Sự phát triển của xã hội loài người là sự thay thế kế tiếp nhau của các hình thái KT-XH (HT KT-XH) như một quá trình lịch sử tự nhiên. Loài người đã và đang tồn tại qua năm HT KT-XH từ thấp đến cao: Từ HT KT-XH cộng sản nguyên thủy đến HT KT-XH cộng sản chủ nghĩa mà CNXH là giai đoạn đầu. Chính vì vậy, Việt Nam đi lên CNXH tức là đi vào giai đoạn đầu của HT KT-XH cộng sản chủ nghĩa. Vào năm 1930 trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã khẳng định: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng rồi đi tới xã hội cộng sản” là hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử.

Tuy nhiên, không phải bất cứ một quốc gia, dân tộc nào cũng phải lần lượt, tuần tự qua đủ năm HT KT-XH, mà có những quốc gia dân tộc bỏ qua một hoặc hai HT KT-XH nhưng vẫn bảo đảm sự phát triển. Ví dụ như Mỹ đi từ bộ tộc lên TBCN bỏ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến; Australia đi từ chiếm hữu nô lệ lên TBCN bỏ qua chế độ phong kiến song các nước này hiện tại vẫn phát triển rất cao. Điều đó được khẳng định rằng: Việt Nam đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN với tư cách một chế độ xã hội hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử.

* Xem xét vấn đề bỏ qua TBCN
- Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng bỏ qua một HT KT-XH, một chế độ xã hội phải có sự giúp đỡ của các nước tiên tiến đi trước.

- ĐCSVN khẳng định: Quá độ lên CNXH ở VN bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN với tư cách một chế độ xã hội.

Trước hết, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN với tư cách một chế độ xã hội ở VN, chính là bỏ qua sự thống trị của QHSX TBCN, kiến trúc thượng tầng tư sản.

Hai là, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN với tư cách một chế độ xã hội ở VN không có nghĩa là phủ định sạch trơn mà phải có sự kế thừa. Kế thừa sự phát triển của thành tựu khoa học công nghệ GCTS, thành quả của nhân loại

Ba là, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN, trên cơ sở luận chứng khoa học với những điều kiện cho phép sau:

+ Điều kiện thế giới:
Xu thế của thời đại ngày nay là xu thế toàn cầu hóa giúp cho các quốc gia dân tộc xích lại gần nhau để chuyển giao công nghệ. VN đang thực hiện CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức tức là đi tắt đón đầu trong chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế thế giới. VN chủ động hội nhập trong quan hệ quốc tế vào ASEAN, WTO,… từng lúc nâng cao vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế tri thức tác động một cách mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là điều kiện để nước ta ứng dụng KHCN và sản xuất nhất là công nghệ sinh học cho việc lai tạo cây giống, con giống mới đáp ứng cho yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn hướng đến nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững góp phần tích cực cho việc xây dựng thành công nông thôn mới trên phạm vi cả nước.

Thời đại ngày nay vẫn là thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH từ CMT10 Nga năm 1917, từ đó VN quá độ lên CNXH ở VN bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN với tư cách một chế độ xã hội là hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử.

Hơn 25 năm đổi mới, mở cửa, hội nhập Đảng ta khẳng định: “Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.

“Trước sau như một ủng hộ các Đảng Cộng sản và công nhân, các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại; mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả, đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

 “Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân VN với nhân dân các nước trên thế giới”.

“Phấn đấu cùng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh”.
+ Tình hình trong nước.
Có Đảng CSVN lãnh đạo, ý Đảng hợp lòng dân; dân tin Đảng.

Có Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Có sự đồng thuận của nhân dân (liên minh giai cấp công-nông-trí thức), nhân dân ta một lòng quyết tâm xây dựng đất nước VN hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh trên con đường đi lên CNXH.

Cơ chế thị trường định hướng XHCN.

* Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Những đặc trưng cơ bản của XHCN ở VN: 8 đặc trưng (GT, tr301-303) + 8 phương hướng cơ bản (GT, tr306-309)
Câu 3: Phân tích quan điểm của Lênin: “Dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào tiến bộ nhất cũng dân chủ gấp triệu lần hơn”? Liên hệ với nền dân chủ của nước ta hiện nay?
* Quan điểm của Lênin…
- Khái niệm dân chủ: là hình thức tổ chức, thiết chế chính trị của xã hội trong đó thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực.
- Đặc trưng cơ bản của dân chủ XHCN (Tài liệu photo, II.1, tr59-61)

- Sự khác biệt giữa dân chủ XHCN và dân chủ tư sản (Tài liệu photo, 2, tr61-63)
* Liên hệ với nền dân chủ của nước ta hiện nay (tài liệu kèm theo “Dân chủ xã hội chủ nghĩa – Bản chất của chế độ, mục tiêu và động lực phát triển đất nước”)
Lấy ví dụ minh hoạt thêm: Nền dân chủ của dân tộc ta ra đời trong cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đã được thử thách, trải nghiệm trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đánh bại những kẻ thù hung bạo nhất của chủ nghĩa đế quốc, để lại dấu ấn thời đại. Bước vào giai đoạn xây dựng xã hội XHCN, nền dân chủ đó cũng đã được trải nghiệm trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, mà đặc trưng của nó là: Về chính trị, đó là nhà nước chuyên chính vô sản…; về kinh tế, đó là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu với hai thành phần duy nhất: Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Tại Đại hội VI, năm 1986, Đảng ta đã quyết định chuyển sang xây dựng xã hội XHCN theo mô hình mới-mô hình được hoàn thiện từng bước từ Đại hội VII đến nay. Những thành tố của mô hình đó là: về chính trị, đó là xã hội do nhân dân làm chủ với nhà nước pháp quyền do Đảng ta lãnh đạo; về kinh tế, đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…
Đảng ta khẳng định: “Dân chủ là mục tiêu, là động lực của công cuộc đổi mới, là giải pháp có tính chiến lược để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Mặc dù đã đạt được những thành quả to lớn, song sau gần 30 năm đổi mới, xã hội ta đã xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần giải quyết. Đó là tình trạng phân hóa giàu nghèo, tham nhũng, lợi ích nhóm, “bệnh nhiệm kỳ”… có xu hướng gia tăng; quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn bị vi phạm… Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã công khai, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên các cấp. Nếu không kịp thời ngăn chặn, loại trừ tình trạng suy thoái đó thì có thể dẫn đến những bất ổn xã hội, xóa nhòa những thành quả của công cuộc đổi mới trong nhiều thập kỷ qua. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung bảo đảm và phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, mà cốt lõi là quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân ta đã được thể chế hóa trong Hiến pháp 2013. Thời gian qua, Hiến pháp 2013 đã và đang được triển khai thực hiện, trước hết là việc hoàn thiện pháp luật, trong đó có Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)… Nhiều quy định trong dự thảo sửa đổi những luật trên được các đại biểu phát biểu dựa trên bảo đảm quyền con người được quy định trong Hiến pháp 2013. Theo tinh thần đó, quyền của bị can, bị cáo, quyền của những người đã bị tước một phần quyền tự do (người đang chấp hành án phạt tù) cũng được quan tâm; vai trò của luật sư được đề cao... Việc VN ký kết và phê chuẩn Công ước Chống tra tấn một thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta chống mọi hành vi tra tấn, hạ nhục con người.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và triển khai Hiến pháp 2013, Mặt trận Tổ quốc VN, trên cơ sở tư tưởng cơ bản: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, đã và đang tập trung nâng cao chức năng giám sát và phản biện. Đây là một khía cạnh mới, nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong nền dân chủ của chúng ta.

Trong nền dân chủ XHCN, vai trò lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc. Tuy nhiên, vai trò đó cần có những quy định phù hợp, để vừa giữ vững trách nhiệm chính trị của Đảng, đồng thời không được lạm quyền của cơ quan, tổ chức nhà nước và của nhân dân. Điều này đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp 2013, như sau: Đảng Cộng sản VN-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản VN gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản VN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Khác với quy định tại Điều 4, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 quy định rõ, không chỉ tổ chức Đảng, mà cả đảng viên của Đảng cũng phải tuân thủ pháp luật như những công dân bình thường.

Theo tinh thần mở rộng dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ cương, quyền tự do ngôn luận, báo chí được bảo đảm và phát huy. Nhiều sự kiện chính trị mà trước đây được xem là “nhạy cảm”, thời gian qua đã được báo chí đưa tin công khai. Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương báo chí luôn được các cơ quan chức năng tôn trọng.
Câu 4: Phân tích tính tất yếu và tầm quan trọng của liên minh Công - Nông - Trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?

* Khái niệm liên minh Công – Nông – Trí thức (LM CNT) (đọc thêm GT, tr316)
* Tính tất yếu phải thực hiện LMCNT trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay (đọc thêm GT, 1.1.2, tr316-318)
- Tất yếu về chính trị-xã hội
- Tất yếu về kinh tế - kỹ thuật
* Nội dung xây dựng LMCNT (đọc thêm GT, 1.1.2, tr321-325) (Chính trị + Kinh tế + Văn hóa-XH)

* Tầm quan trọng (vai trò) của LMCNT trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay (đọc thêm GT 1.2, tr318-320)
Từ thực tiễn của công cuộc XD CNXH cho thấy rõ tầm quan trọng đặc biệt của LMCNT như sau:

- Vừa mang tính cơ bản, vừa trước mắt vừa lâu dài và quyết định đến sự thành bại của cách mạng, của công cuộc xây dựng xã hội mới.

- Là cơ sở chính trị - xã hội nhằm đảm bảo trong thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với toàn xã hội.

- Là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực quan trọng nhất của phát triển xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

- Thực chất xây dựng LMCNT cũng như đại đoàn kết dân tộc là hình thành động lực quan trọng nhất của phát triển XH tạo nên sức mạnh tổng hợp, động viên được tối đa các nguồn lực trong nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

* Phương hướng tăng cường LM CNT ở VN hiện nay (GT, 3.2, tr329-333)
6

